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Nhiệt điện than trong hệ thống điện 

Kể từ năm 2000 đến nay, các 
nguồn nhiệt điện than được phát 
triển mạnh mẽ cả về số lượng, 
quy mô công suất tổ máy cũng 
như công nghệ. Từ tổ máy công 
suất 300 MW, thông số hơi cận 
tới hạn của Phả Lại 2 được đưa 
vào vận hành giai đoạn 2001-
2002, đến năm 2020 Việt Nam 
đã có nhiều tổ máy công suất 
600 MW, sử dụng thông số hơi 
siêu tới hạn. Sự phát triển nhanh 
chóng của nhiệt điện than đã 
giúp Việt Nam giải quyết bài toán 
cung cấp điện cho phát triển 
khi tăng trưởng kinh tế duy trì 
ở mức cao, kèm theo đó là nhu 
cầu điện tăng ở mức trung bình 
11% trong giai đoạn 10 năm đến 
trước đại dịch Covid-19. Tính đến 
cuối năm 2021, công suất lắp đặt 
của nhiệt điện than đạt khoảng 
24,7 GW, chiếm 32% tổng công 
suất nguồn điện của hệ thống 
[1]. Phần lớn công suất của các 
nhà máy nhiệt điện than hiện có 

thuộc sở hữu của các tập đoàn 
nhà nước như Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam - EVN (57%), Tập đoàn 
Dầu khí Quốc gia Việt Nam - PVN 
(11%) và Tập đoàn Công nghiệp 
Than - Khoáng sản Việt Nam - 
TKV (7%). Các nhà máy nhiệt 
điện than được đầu tư theo hình 
thức BOT và IPP chiếm lần lượt 
16 và 9% về công suất lắp đặt. 
Với đặc điểm vận hành ổn định, 
không phụ thuộc vào các yếu tố 
tự nhiên như các nguồn điện tái 
tạo, nguồn điện được sản xuất 
từ nhiệt điện than chiếm tới 46% 
tổng lượng điện sản xuất của hệ 
thống điện năm 2021 với hơn 118 
tỷ kWh [1]. Các nhà máy nhiệt 
điện than ở Việt Nam được phân 
loại dựa trên 2 yếu tố chính là: 
công nghệ đốt và thông số hơi. 

Về công nghệ đốt, các nhà 
máy nhiệt điện than tại Việt Nam 
đang sử dụng một trong hai loại: 
lò đốt than phun - PC và lò hơi 
tầng sôi tuần hoàn - CFB. Các 
nhà máy dùng công nghệ PC 

hiện có hiệu suất 32-41%, trừ một 
số nhà máy có hiệu suất thấp do 
đã vận hành lâu năm như Ninh 
Bình (23%), Phả Lại 1 (26,38%). 
Các nhà máy thông số hơi trên 
tới hạn (Vĩnh Tân 1, Duyên Hải 3 
và Duyên Hải 3MR) có hiệu suất 
thô tính theo nhiệt trị thấp khoảng 
37-41%, trong khi các nhà máy 
sử dụng thông số cận tới hạn 
như Mông Dương 2, Vĩnh Tân 4, 
Vũng Áng 1 có hiệu suất 33-38% 
[1]. Hiện tại, các nhà máy điện 
ở Việt Nam (tùy theo tình trạng 
thiết bị) hàng năm sẽ tiến hành 
tiểu tu, sau khoảng 2 năm sẽ tiến 
hành trung tu và sau 4-5 năm vận 
hành sẽ tiến hành đại tu toàn bộ 
tổ máy. Quá trình sửa chữa, bảo 
dưỡng tổ máy một cách định kỳ 
sẽ giúp tăng sự ổn định và đảm 
bảo hiệu suất của thiết bị trong 
quá trình vận hành. Việc quản lý 
vận hành bảo dưỡng như hiện 
nay còn nhiều thách thức, chẳng 
hạn như các quy định về chế độ 
bảo dưỡng bắt buộc chưa cụ thể, 

Chuyển dịch nhiệt điện than tại Việt Nam 
trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Trần Hoàng Anh, Trương An Hà, Ngô Thị Tố Nhiên 
Tổ chức Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET)

Sự phát triển nhanh chóng của nhiệt điện than trong những năm qua đã đưa Việt Nam vào nhóm các 
nước đứng đầu thế giới về công suất lắp đặt nhiệt điện than; đồng thời trở thành nguồn cung cấp điện 
chính cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, đứng trước các thách thức toàn cầu 
về biến đổi khí hậu cũng như các cam kết quốc tế về cắt giảm phát thải, Việt Nam cần có chiến lược sử 
dụng hiệu quả loại hình nguồn điện này.
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quy trình bảo dưỡng chưa hoàn 
thiện… Những năm gần đây, 
công tác bảo vệ môi trường đối 
với các nhà máy nhiệt điện than 
cũng đã được quan tâm, đầu tư 
hơn. Trong giai đoạn 2000-2015, 
nếu các nhà máy nhiệt điện than 
chỉ được đầu tư thiết bị xử lý bụi, 
SOx thì đến giai đoạn 2015-2020 
nhiều nhà máy đã được đầu tư 
thêm thiết bị xử lý NOx. Hiện tại, 
tất cả các nhà máy nhiệt điện than 
đã được lắp đặt hệ thống lọc bụi 
tĩnh điện (ESP) với hiệu suất xử 
lý bụi đạt trên 99,7%. Năm 2019, 
các nhà máy nhiệt điện than phát 
thải 106 MtCO2, chiếm 84% tổng 
phát thải trong lĩnh vực sản xuất 
điện [2]. Tuy nhiên, chưa có nhà 
máy nhiệt điện than nào ở Việt 
Nam áp dụng công nghệ thu hồi 
CO2 do mức độ sẵn sàng của các 
công nghệ này ở Việt Nam là rất 
thấp.

Thách thức đối với ngành nhiệt điện 
than ở Việt Nam

Các cam kết mạnh mẽ của 
Việt Nam tại Hội nghị thượng 
đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên 
hợp quốc lần thứ 26 (COP26) sẽ 
có nhiều tác động đến tương lai 
ngành điện than. Bên cạnh tuyên 
bố hướng tới phát thải ròng bằng 
“0” đến năm 2050, Việt Nam đã  
ký kết Tuyên bố chung về chuyển 
dịch từ than sang năng lượng 
sạch, trong đó cam kết dừng sản 
xuất điện than không có công 
nghệ thu hồi CO2 đến năm 2040, 
ngừng cấp giấy phép mới cho các 

dự án nhiệt điện than không có 
công nghệ thu hồi CO2 mà chưa 
hoàn tất quá trình phê duyệt tài 
chính và ngừng xây dựng các dự 
án nhiệt điện than mới không có 
công nghệ thu hồi CO2. Dự thảo 
Quy hoạch điện VIII bản tháng 
11/2021 cũng đã có sự điều chỉnh 
giảm và giãn tiến độ xây mới các 
nhà máy nhiệt điện than, trong 
đó cắt giảm khoảng 7,8 GW các 
dự án khó khả thi như Quỳnh 
Lập I&II (2,4  GW), Vũng Áng III 
(2,4 GW), Long Phú II (1,2 GW) 
và Long Phú III (1,8  GW). Tuy 
nhiên, tổng công suất điện than 
trong dự thảo đến năm 2030 vẫn 
đặt mục tiêu là 39,7  GW (tăng 
~15 GW so với tổng công suất 
lắp đặt nhà máy điện than năm 
2021) và đạt 50,9 GW vào năm 
2045.  

Việc phát triển nhiệt điện than 
tại Việt Nam bên cạnh những khó 
khăn về huy động vốn, sự đồng 
thuận của người dân và chính 
quyền địa phương, còn có những 
thách thức không nhỏ về mặt kỹ 
thuật. Do tính chất của nguồn 
than antraxit trong nước có nhiệt 
trị thấp, độ tro cao, chất bốc thấp 
nên không phù hợp cho phát triển 
các nhà máy nhiệt điện than sử 
dụng công nghệ siêu tới hạn hoặc 
trên siêu tới hạn (như USC và 
A-USC) hoặc công nghệ khí hóa 
than (IGCC). Các nhà máy này 
sử dụng nguồn than nhập khẩu. 
Như vậy, địa điểm xây dựng các 
nhà máy sẽ phải đáp ứng thêm 
các yêu cầu liên quan tới năng 

lực cảng nhập than/hoặc tiếp 
nhận tàu trọng tải lớn vận chuyển 
than nhập khẩu. 

Sự phát triển nhanh chóng 
của các nguồn năng lượng tái 
tạo như gió và mặt trời đã ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến chế độ 
vận hành của các nhà máy điện 
than. Mặc dù trong năm 2020, 
các nhà máy này vẫn được huy 
động ở mức tương đối cao với số 
giờ vận hành trung bình là 6.250 
giờ/năm (trừ các nhà máy mới đi 
vào vận hành năm 2020 là Hải 
Dương và Sông Hậu 1), trong 
tương lai số giờ vận hành của 
các nhà máy nhiệt điện than sẽ 
giảm dần khi tỷ trọng năng lượng 
tái tạo tiếp tục tăng lên. Theo đó, 
chế độ làm việc của các nhà máy 
điện đốt than cũng sẽ thay đổi, 
điều này ảnh hưởng đến hiệu 
suất nhiệt và tuổi thọ thiết bị. Để 
có thể thích ứng được với việc 
vận hành trong điều kiện này thì 
yếu tố tiên quyết là các nhà máy 
cần tăng được độ linh hoạt. Bên 
cạnh đó, với yêu cầu ngày càng 
cao về tiêu chuẩn/quy chuẩn môi 
trường, kết hợp với sự phát triển 
về kinh tế - xã hội, sẽ đòi hỏi sự 
đáp ứng cao hơn về mức phát 
thải (bụi, SO2, NOx, nước thải, 
chất thải rắn) và nguồn nước thải 
làm mát hoặc nước thải từ dây 
chuyền công nghệ của các nhà 
máy nhiệt điện. Đặc biệt, với các 
cam kết mạnh mẽ về cắt giảm 
phát thải sẽ có thêm các yêu cầu 
về thu hồi CO2 phát thải trong quá 
trình vận hành nhà máy hay dừng 
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vận hành trước thời hạn đối với 
một số nhà máy điện than. 

Tương lai cho điện than trong bối 
cảnh mới

Sự cấp thiết của yêu cầu 
bảo vệ khí hậu sẽ cần có những 
hướng đi mới cho ngành điện 
than, nhằm đảm bảo cân bằng 
giữa ba trụ cột chính của phát 
triển bền vững là kinh tế - xã hội 
và môi trường. Nhiều nghiên cứu 
đã cho thấy, việc dừng hoạt động 
các tổ máy nhiệt điện than hiệu 
suất thấp trước thời hạn, kết hợp 
với tăng hiệu suất và khả năng 
vận hành linh hoạt các tổ máy 
bằng cách cải tạo trang thiết bị 
và cải tiến công tác vận hành 
bảo dưỡng sẽ rất cần thiết để đạt 
được các mục tiêu này [3].

Tăng hiệu suất và khả năng 
vận hành linh hoạt của các nhà 
máy nhiệt điện than 

Hiệu suất cao sẽ giúp giảm 
tiêu hao nhiên liệu đầu vào (than, 
dầu), đồng thời góp phần giảm 
phát thải trên một đơn vị điện sản 
xuất. Đối với các công nghệ đã 
kiểm chứng như PC và CFB, xu 
hướng trong tương lai sẽ là nâng 
cao hiệu suất cháy, bao gồm giảm 
tổn thất do cháy không hoàn toàn 
(đặc biệt là cháy không hoàn toàn 
về mặt cơ học), giảm tổn thất 
nhiệt ra môi trường, tận dụng 
nguồn nhiệt từ tro xỉ. Để có hiệu 
suất cháy cao, lò hơi đốt than sẽ 
cần phải cải tiến, phát triển các 
thiết bị đốt như vòi phun, buồng 

đốt, tối ưu chế độ khí động trong 
buồng lửa… để giảm thành phần 
cacbon cháy không hết trong 
nhiên liệu xuống thấp nhất có 
thể, đồng thời đảm bảo kiểm soát 
hiện tượng đóng xỉ trong thiết bị 
đốt. Hoàn thiện công nghệ vật 
liệu, thiết kế và vận hành nhằm 
kéo dài tuổi thọ các thiết bị, góp 
phần tăng độ linh hoạt trong vận 
hành của nhà máy. Ngoài ra có 
thể cân nhắc áp dụng công nghệ 
mới như đốt nhiên liệu giàu ôxy, 
đồng đốt sinh khối với than và 
các biện pháp thu hồi CO2 khi 
điều kiện kinh tế - kỹ thuật cho 
phép để cắt giảm hơn nữa phát 
thải từ nhiệt điện than.

Trong bối cảnh tỷ trọng năng 
lượng tái tạo ngày càng cao, việc 
tăng khả năng vận hành linh hoạt 
của nhà máy nhiệt điện than là một 
giải pháp không chỉ giúp hỗ trợ ổn 
định hệ thống mà còn có thể giúp 
các nhà máy này có nguồn thu từ 
cung cấp dịch vụ phụ trợ. Trên 
thực tế các nhà máy điện than có 
thể cung cấp tính linh hoạt trong 
vận hành cho hệ thống điện khi 
có thể điều chỉnh công suất phát 
trong vòng 15 phút, thậm chí là 5 
phút nếu như được cải tạo phù 
hợp. Có nhiều lựa chọn kỹ thuật 
để linh hoạt tốc độ tăng giảm 
công suất, giảm phụ tải tối thiểu 
và giảm thời gian khởi động của 
các nhà máy nhiệt điện than như 
tối ưu hệ thống điểu khiển, nâng 
cấp/thay thế một số thiết bị, lưu 
trữ nhiệt năng để làm nóng nước 
ban đầu, giảm độ dày thành của 

một số cấu phần… [4]. Vận hành 
linh hoạt không ảnh hưởng đến 
hiệu suất nhà máy, tuy nhiên sẽ 
tạo áp lực cho các cấu phần dẫn 
đến giảm tuổi thọ của chúng.

Xây dựng lộ trình chuyển 
dịch các nhà máy nhiệt điện 
than 

Hiện nay, có nhiều quốc gia đã 
và đang triển khai các giải pháp 
cắt giảm nhiệt điện than để phù 
hợp với cam kết quốc tế cũng như 
đảm bảo một sự chuyển dịch hiệu 
quả, công bằng đối với các tất cả 
các bên liên quan, đặc biệt là lực 
lượng lao động trong ngành này. 
Chẳng hạn, Vương quốc Anh đã 
có chính sách hỗ trợ các nhà máy 
nhiệt điện than chuyển đổi khi các 
nhà máy này hoạt động không 
còn hiệu quả, hết thời gian vận 
hành hoặc phải nâng cấp để đáp 
ứng các tiêu chuẩn môi trường 
khắt khe hơn. Các hướng phát 
triển thay thế thường được chủ 
nhà máy lựa chọn gồm chuyển 
đổi nhà máy sang hệ thống tua 
bin khí chu trình hỗn hợp, tổ máy 
điện rác, pin lưu trữ… để cung 
cấp tính linh hoạt, hoặc trong một 
số ít trường hợp sẽ chuyển sang 
sử dụng nhiên liệu sinh khối [5]. 
Vương quốc Anh đã thành công 
trong việc cắt giảm tỷ trọng điện 
than trong tổng sản lượng điện từ 
40% (năm 2009) xuống còn 2% 
vào năm 2019. CHLB Đức đã luật 
hóa lộ trình cụ thể để dừng hoạt 
động của các nhà máy điện than 
cứng và than non muộn nhất là 
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vào năm 2038. Luật yêu cầu đền 
bù cho các công ty phải đóng cửa 
các nhà máy điện than của mình, 
các vùng mà than có tác động 
kinh tế đáng kể và cho cả các 
doanh nghiệp sử dụng nhiều điện 
năng do dự báo giá điện tăng 
khi các nhà máy điện than dừng 
hoạt động. Chính phủ Đức đã có 
những thành công trong việc áp 
dụng cơ chế đấu thầu để đóng 
cửa sớm các nhà máy nhiệt điện 
than cứng. Việc thành lập cũng 
như hoạt động của Hội đồng về 
than gồm đại diện của các bên 
liên quan chính (quốc hội, chính 
phủ, địa phương, doanh nghiệp, 
công nghiệp, năng lượng, hiệp 
hội môi trường và công đoàn) 
nhằm đảm bảo sự chuyển dịch 
công bằng được đánh giá cao [6].

Nhiều định chế tài chính quốc 
tế cũng đang thiết lập cơ chế tài 
trợ cho quá trình chuyển dịch các 
nhà máy điện than. Ngân hàng 
Phát triển châu Á (ADB) mới đây 
đã thúc đẩy cơ chế chuyển dịch 
các nhà máy nhiệt điện than phát 
thải cao (ETM) tại Đông Nam Á 
thông qua chương trình hỗ trợ 
kỹ thuật trị giá 4,05 triệu USD, 
ra mắt tháng 4/2021, trong đó 
tài trợ cho 4 giải pháp dựa trên 
đánh giá về quốc gia và ngành, 
nghiên cứu kỹ thuật để xác định 
các mô hình kinh doanh mới, có 
thêm các đối thoại chính sách và 
đào tạo, xây dựng danh mục dự 
án đầu tư được tài trợ bởi ADB. 
Cơ chế này cho phép huy động 
các nguồn vốn công và tư để 

hỗ trợ nhà máy nhiệt điện than 
dừng hoạt động trước thời hạn 
và chuyển đổi sang mục đích sử 
dụng khác. Đây được xem là một 
cơ chế thị trường tiềm năng khi 
các nhà đầu tư dự án điện than 
phải đối diện nguy cơ mắc kẹt tài 
sản [7]. Tuy nhiên, cần có thêm 
các đánh giá chi tiết hơn để có 
thể áp dụng được cơ chế này 
trong điều kiện thực tế phức tạp 
về thị trường điện của các nước 
Đông Nam Á, do các quyết định 
này sẽ ảnh hưởng đến nhiều bên 
liên quan trong vòng 30 năm tới.

Kết luận

Thúc đẩy chuyển dịch năng 
lượng là một hành động nỗ lực 
cắt giảm phát thải nhằm ngăn 
chặn các tác động không thể đảo 
ngược của biến đổi khí hậu như 
Thủ tướng Chính phủ đã cam 
kết tại COP26. Trong quá trình 
chuyển dịch, ngoài việc tăng 
cường phát triển các dự án năng 
lượng tái tạo, các công nghệ 
năng lượng xanh tiên tiến, thì các 
sáng kiến, giải pháp vận hành 
hiệu quả các nhà máy nhiệt điện 
than hiện có là rất cần thiết. Bài 
toán cho nhiệt điện than cần cân 
nhắc nhiều giải pháp từ góc độ 
kỹ thuật, chính sách, xã hội cho 
đến cơ chế tài chính và các bài 
học kinh nghiệm quốc tế để cân 
bằng giữa đảm bảo an ninh năng 
lượng và đóng góp vào mục tiêu 
chống biến đổi khí hậu toàn cầu. 
Các giải pháp có thể được xem 
xét bao gồm cải tiến kỹ thuật, 

nâng cấp công nghệ để tăng hiệu 
suất, tăng khả năng vận hành linh 
hoạt; cải thiện chế độ vận hành, 
quy trình bảo trì bảo dưỡng; 
nghiên cứu áp dụng công nghệ 
thu hồi CO2, xây dựng lộ trình và 
cơ chế chuyển đổi các nhà máy 
nhiệt điện than phù hợp để đảm 
bảo quá trình chuyển dịch công 
bằng cho tất cả các bên liên quan 
?
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